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TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Gọi 𝑀  và 𝑚 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 4
𝑥
− 3 trên đoạn 

[1; 4]. Tính 𝑀 +𝑚.

Câu 2. Tìm giá trị cực đại của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 12𝑥 + 5.

Câu 3. Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của 44 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giờ) [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10)
Tần số 4 10 12 8 10

Tính mốt của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = −2𝑥 + 2
𝑥 − 5

. Gọi 𝑥0 là hoành độ tiệm cận đứng và 𝑦0 là tung độ tiệm cận ngang. Tính 

𝑥0 + 𝑦0.

Câu 5. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢𝑛 =
3𝑛 + 27
𝑛 + 2

. Tính 𝑢1.
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Câu 6. Hai phòng thí nghiệm vật liệu cùng đo độ bền kéo (đơn vị MPa) và mỗi nơi nộp một bảng tần số ghép 

nhóm. Khi tính toán, mọi quan sát trong một lớp được thay bằng trung điểm của lớp ấy.

Phòng 𝐴 [42; 49) [49; 56) [56; 63) [63; 70) [70; 77)
Tần số 23 9 5 22 12

Phòng 𝐵 [55; 60) [60; 65) [65; 70) [70; 75) [75; 80)
Tần số 25 12 24 20 7

Kiểm định sau đó cho thấy phòng 𝐵 bị lệch mốc: mọi số liệu của phòng 𝐵 đều sai lệch cùng một lượng. Trước 

khi gộp hai mẫu thành một mẫu chung, người quản lí được phép cộng cùng một số nguyên 𝛿 vào mọi quan sát 

của phòng 𝐵, với −20 ≤ 𝛿 ≤ 20. Số liệu phòng 𝐴 và cách chia lớp của phòng 𝐵 giữ nguyên. Hỏi độ lệch chuẩn 

nhỏ nhất của mẫu gộp sau hiệu chuẩn bằng bao nhiêu MPa?

Câu 7. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢𝑛 = 2 · 2𝑛−1. Tính 𝑆5.

Câu 8. Cho 𝑆𝐴 ⟂ (𝑃) với 𝑆𝐴 = 30, điểm 𝑀  nằm trong (𝑃 ) và 𝐴𝑀 = 16. Tính diện tích tam giác 𝑆𝐴𝑀 .

Câu 9. Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của 48 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giờ) [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10)
Tần số 13 4 14 6 11

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 10. Tìm giá trị nguyên lớn nhất của 𝑚 để mệnh đề ∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 4𝑥 +𝑚 > 0 là mệnh đề sai.

Câu 11. Nhân mọi giá trị của một mẫu có độ lệch chuẩn 2 với 2. Tính độ lệch chuẩn của mẫu mới.

Câu 12. Hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 có hệ số 𝑎 = −2. Đồ thị của hàm số có hai điểm cực trị với hoành độ 

lần lượt là 0 và 4, đồng thời cắt trục tung tại điểm có tung độ 2. Tính 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑.

Câu 13. Tính log3 81.
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Câu 14. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vectơ 𝑢⃗ = (2; 1;−2), 𝑣 ⃗ = (−2; 1; 0) và 𝑎⃗ = (−6; 1; 2) thỏa mãn 𝑎⃗ =
𝑥𝑢⃗ + 𝑦𝑣.⃗ Tính 𝑥 + 𝑦.

Câu 15. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(3; 2; 0) và 𝐵(−1; 5; 5). Tính độ dài đoạn thẳng 𝐴𝐵 (làm tròn 

đến hàng phần mười).

Câu 16. Cho 𝐴 = {1; 2; 4; 5; 6; 12}. Tính số tập con gồm đúng 3 phần tử.

Câu 17. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 9𝑥2 − 5 nghịch biến trên khoảng (𝑚; 𝑛). Tính 𝑚+ 𝑛.

Câu 18. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho bốn điểm 𝐴(3;−2; 1), 𝐵(−5; 2; 2), 𝐶(−1;−2;−1), 𝐷(−2; 1; 2). Tính 

tích vô hướng 𝐴𝐵 · 𝐶𝐷.

Câu 19. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (2;−4;−4) và 𝑣 ⃗ = (2; 0;−2). Góc giữa hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗
bằng bao nhiêu độ?

Câu 20. Một trạm quan trắc lắp một trục ăng-ten trong hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧. Hướng của trục ăng-ten là một vectơ 

đơn vị 𝑢⃗ và bị hai điều kiện lắp đặt: 𝑢⃗ nằm trong mặt phẳng lắp đặt, tức 𝑢⃗ · 𝑛⃗ = 0 với 𝑛⃗ = (1;−2; 0) 𝑢⃗ phải 

hướng về nửa an toàn, tức 𝑢⃗ · ℎ⃗ ≥ 0 với ℎ⃗ = (−5; 5;−1). Trục ăng-ten cần quan sát hai mục tiêu: cột phát 𝐴 

theo hướng 𝑎⃗ = (4; 1; 3) và cột phát 𝐵 theo hướng 𝑏⃗ = (−3; 4; 4). Tiêu chí thiết kế: chọn 𝑢⃗ sao cho góc nhìn 
xấu hơn trong hai góc (𝑢⃗, 𝑎)̂⃗, (𝑢⃗, 𝑏)̂⃗ là nhỏ nhất có thể. Các góc lấy trong [0∘; 180∘]. Hỏi góc nhìn xấu hơn 

nhỏ nhất bằng bao nhiêu độ? Làm tròn đến độ.
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